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I. TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm)
[bookmark: _Hlk179891368][bookmark: _Hlk179891612]Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào có sự biến đổi hoá học:
1. Iron được cắt nhỏ từng đoạn và tán thành đinh 
2. Vành xe đạp bằng Iron bị phủ một lớp gỉ là chất màu nâu đỏ 
3. Rượu để lâu trong không khí thường bị chua 
4. Đèn tín hiệu chuyển từ màu xanh sang màu đỏ 
5. Dây tóc trong bóng đèn điện nóng và sáng lên khi dòng điện đi qua 
	A. 1, 2, 3, 4	B. 1, 2, 4, 5	C. 2, 3              D. 1, 3, 4, 5
Câu 2. Nến được làm bằng parafin, khi đốt nến, xảy ra các quá trình sau:
1. Parafin nóng chảy 
2. Parafin lỏng chuyển thành hơi 
3. Hơi parafin cháy biến đổi thành khí CO2 và hơi nước 
Quá trình nào có sự biến đổi hoá học? 
	A. 1	B. 2	C. 3                  D. Cả 1, 2, 3
Câu 3. Chọn câu đúng
	A. Trong phản ứng hóa học, các nguyên tử bị phá vỡ
	B. Trong phản ứng hóa học, liên kết trong các phân tử bị phá vỡ
	C. Trong phản ứng hóa học, liên kết trong các phân tử không bị phá vỡ
	D. Trong phản ứng hóa học, các phân tử được bảo toàn
Câu 4. Phản ứng tỏa nhiệt là:
	A. Phản ứng có nhiệt độ lớn hơn môi trường xung quanh
	B. Phản ứng có nhiệt độ nhỏ hơn môi trường xung quanh
	C. Phản ứng có nhiệt độ bằng môi trường xung quanh
	D. Phản ứng không có sự thay đổi nhiệt độ
Câu 5. Cồn cháy được là do phản ứng với khí oxygen, tạo ra khí carbon dioxide và hơi nước. Phương trình chữ nào biểu thị đúng cho phản ứng trên?
	A. Cồn + khí Oxygen → carbon dioxide
	B. Cồn + khí Oxygen → carbon dioxide + hơi nước
	C. Cồn + khí Oxygen → hơi nước
	D. Cồn → hơi nước + carbon dioxide
Câu 6. Trong phản ứng sau chất nào là sản phẩm?
Hydrochloric acid + potassium carbonate --> potassium chloride + carbon dioxide + nước
	A. hydrochloric acid, Sodiumchloride
	B. potassiumchloride, carbon dioxide
	C. carbon dioxide, nước
	D. potassiumchloride, carbon dioxide, nước
Câu 7. Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
	A. Tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia.Trang 01/03   Môn thi KHTN 8 - Mã đề thi 800

	B. Tổng khối lượng các chất sản phẩm lớn hơn tổng khối lượng các chất tham gia.
	C. Tổng khối lượng các chất sản phẩm nhỏ hơn tổng khối lượng các chất tham gia.
	D. Tổng khối lượng các chất sản phẩm lớn hơn hoặc bằng tổng khối lượng các chất tham gia.
Câu 8. Trong một phản ứng hoá học, các chất phản ứng và chất tạo thành phải chứa cùng:
	A. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố.	B. Số nguyên tử trong mỗi chất.
	C. Số phân tử trong mỗi chất.	D. Số nguyên tố tạo ra chất.
Câu 9. Khi mất khả năng dung nạp chất dinh dưỡng, cơ thể chúng ta sẽ trở nên kiệt quệ, đồng thời khả năng vận động cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ví dụ trên phản ánh điều gì?
	A. Các hệ cơ quan trong cơ thể có mối liên hệ mật thiết với nhau
	B. Dinh dưỡng là thành phần thiết yếu của cơ và xương
	C. Hệ thần kinh và hệ vận động đã bị hủy hoại hoàn toàn do thiếu dinh dưỡng
	D. Tất cả các phương án đưa ra
Câu 10. Chọn cặp từ thích hợp để điền vào các chỗ trống trong câu sau : Xương to ra về bề ngang là nhờ các tế bào …(1)… tạo ra những tế bào mới đẩy …(2)… và hóa xương.
	A. (1) : mô xương cứng ; (2) : ra ngoài	B. (1) : mô xương xốp ; (2) : vào trong
	C. (1) : màng xương ; (2) : ra ngoài	D. (1) : màng xương ; (2) : vào trong
Câu 11. Quá trình tiêu hóa được thực hiện bởi hoạt động của:
	A. Các tuyến tiêu hóa		B. Các cơ quan trong ống tiêu hóa
	C. Hoạt động của các enzyme	
	D. Các cơ quan trong ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa.
Câu 12. Phản ứng thu nhiệt là
	A. Phản ứng có nhiệt độ lớn hơn môi trường xung quanh
	B. Phản ứng có nhiệt độ nhỏ hơn môi trường xung quanh
	C. Phản ứng có nhiệt độ bằng môi trường xung quanh
	D. Phản ứng không có sự thay đổi nhiệt độ
Câu 13. Đơn vị đo của khối lượng riêng là:
	A. N/m3	B. kg/m3	C. g/m2	D. Nm3
Câu 14. Cho biết 13,5kg Aluminium có thể tích là 5dm3. Khối lượng riêng của Aluminium bằng bao nhiêu?
	A. 2700kg/m3	B. 2700kg/dm3	C. 260kg/m3           D. 270kg/m3
Câu 15. Một vật có thể tích 1,2m3 và lượng riêng là 7800kg/m3 được thả chìm vào một bể nước có trọng lượng riêng là 10000 N/m3. Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật đó bằng bao nhiêu?
	A. 93600N	B. 9300N	C. 1200N               D. 12000N
Câu 16. Muốn tăng áp suất thì ta phải làm như thế nào?
	A. Giảm diện tích mặt bị ép và giảm áp lực theo cùng tỉ lệ.
	B. Giảm diện tích mặt bị ép và tăng áp lực.
	C. Tăng diện tích mặt bị ép và tăng áp lực theo cùng tỉ lệ.
	D. Tăng diện tích mặt bị ép và giảm áp lực.
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
[bookmark: _Hlk179891385][bookmark: _Hlk137639484]Câu 17: Quá trình sản xuất vôi sống (CaO) từ đá vôi (thành phần chính là CaCO3) gồm hai công đoạn:
- Công đoạn 1: nghiền đá vôi thành nhiều viên nhỏ.
- Công đoạn 2: các viên đá vôi nhỏ được cho vào lò nung nóng để thu được vôi sống và thoát ra khí CO2
a. Trong quá trình sản xuất vôi chỉ xảy ra sự biến đổi hoá học. Trang 02/03   Môn thi KHTN 8 - Mã đề thi 800

	b. Quá trình xảy ra ở công đoạn 2 là sự biến đổi hoá học.
	c. Dấu hiệu nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra là đá vôi bị nhiền nhỏ
	d.  Phương trình chữ của phản ứng hóa học xảy ra là 

[bookmark: _Hlk137640235][bookmark: _Hlk137640202]      Đá vôi  vôi sống + khí carbon dioxide
Câu 18. Các nguyên nhân dẫn tới cột sống của học sinh bị cong vẹo:
a. Tư thế ngồi học đúng: lệch vai sang trái hoặc sang phải, cúi đầu quá thấp.
b. Học sinh phải ngồi học trong thời gian quá dài trên những bộ bàn ghế không đúng kích thước.
c. Học sinh có thói quen đeo cặp trên hai vai.
d. Do phải lao động sớm: gánh vác, gặt hái, bế em hoặc mắc phải một số di chứng của bệnh còi xương, suy dinh dưỡng, lao cột sống, bại liệt.
Câu 19. Một thỏi nhôm có trọng lượng riêng là 27000 N/m3 và một thỏi thép có trọng lượng riêng là 78500 kg/m3. Chúng có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. 
a. Thỏi nào nằm sâu hơn thì lực đẩy Ác si met tác dụng lên thỏi đó lớn hơn.
b. Thép có trọng lượng riêng lớn hơn nhôm nên thỏi thép chịu tác dụng của lực đẩy Ác si met lớn hơn.
c. Thỏi nhôm và thỏi thép đều chịu tác dụng của lực đẩy có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên và hai lực đẩy này có độ lớn bằng nhau.
d. Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Ác si met như nhau 
II. TỰ LUẬN (3 điểm)                                                          
Câu 20 (0,5 điểm): Cho 9 gam aluminium cháy trong Oxygen thu được 10,2 gam aluminium Oxide. 
a. Lập PTHH của phản ứng trên.
b. Tính khối lượng Oxygen đã phản ứng
Câu 21 (1,5 điểm): Hãy lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng sau:
1)   P   +  O2 [image: ]   P2O5           	
2)    Fe(OH)3  [image: ]   Fe2O3   +  H2O
3)   K3PO4 +    Mg(OH)2 →    KOH +   Mg3(PO4)2
4)   AlxOy  +    HCl   →      AlCl2y/x  +    H2O
5)…….     +  O2 [image: ]   N2O5           	
6)   K2O  +    …..  →    KOH 
Câu 22 (0,5 điểm): Đề xuất các biện pháp lựa chọn, bảo quản và chế biến thực phẩm giúp phòng chống các bệnh do mất vệ sinh an toàn thực phẩm.  
Câu 23 (0,25 điểm): Tính áp suất tác dụng lên mặt sàn của một người có khối lượng  51kg. Biết diện tích của hai bàn chân tiếp xúc với mặt sàn là 300 cm2. 
Câu 24 (0,25 điểm): Một quả cầu bằng sắt treo vào 1 lực kế ở ngoài không khí lực kế chỉ 1,7N. Nhúng chìm quả cầu vào nước thì lực kế chỉ 1,2N. Tính độ lớn của lực đẩy Ac – si – met tác dụng vào quả cầu đó.

Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Nến được làm bằng parafin, khi đốt nến, xảy ra các quá trình sau:
1. Parafin nóng chảy 
2. Parafin lỏng chuyển thành hơi 
3. Hơi parafin cháy biến đổi thành khí CO2 và hơi nước 
Quá trình nào có sự biến đổi hoá học? 
	A. 3	B. Cả 1, 2, 3	C. 2	D. 1
Câu 2. Cho biết 13,5kg Aluminium có thể tích là 5dm3. Khối lượng riêng của Aluminium bằng bao nhiêu?
	A. 2700kg/dm3	B. 2700kg/m3	C. 260kg/m3         D. 270kg/m3
Câu 3. Quá trình tiêu hóa được thực hiện bởi hoạt động của:
	A. Hoạt động của các enzyme
	B. Các cơ quan trong ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa
	C. Các tuyến tiêu hóa
	D. Các cơ quan trong ống tiêu hóa
Câu 4. Đơn vị đo của khối lượng riêng là:
	A. g/m2	B. N/m3	C. Nm3	D. kg/m3
Câu 5. Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
	A. Tổng khối lượng các chất sản phẩm lớn hơn hoặc bằng tổng khối lượng các chất tham gia.
	B. Tổng khối lượng các chất sản phẩm lớn hơn tổng khối lượng các chất tham gia.
	C. Tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia.
	D. Tổng khối lượng các chất sản phẩm nhỏ hơn tổng khối lượng các chất tham gia.
Câu 6. Một vật có thể tích 1,2m3 và lượng riêng là 7800kg/m3 được thả chìm vào một bể nước có trọng lượng riêng là 10000 N/m3. Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật đó bằng bao nhiêu?
	A. 1200N	B. 12000N	C. 9300N	D. 93600N
Câu 7. Chọn câu đúng
	A. Trong phản ứng hóa học, các phân tử được bảo toàn
	B. Trong phản ứng hóa học, các nguyên tử bị phá vỡ
	C. Trong phản ứng hóa học, liên kết trong các phân tử bị phá vỡ
	D. Trong phản ứng hóa học, liên kết trong các phân tử không bị phá vỡ
Câu 8. Trong một phản ứng hoá học, các chất phản ứng và chất tạo thành phải chứa cùng:
	A. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố.	B. Số nguyên tố tạo ra chất.
	C. Số nguyên tử trong mỗi chất.	D. Số phân tử trong mỗi chất.
Câu 9. Khi mất khả năng dung nạp chất dinh dưỡng, cơ thể chúng ta sẽ trở nên kiệt quệ, đồng thời khả năng vận động cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ví dụ trên phản ánh điều gì?
	A. Các hệ cơ quan trong cơ thể có mối liên hệ mật thiết với nhauTrang 01/03   Môn thi KHTN 8 - Mã đề thi 801

	B. Dinh dưỡng là thành phần thiết yếu của cơ và xương
	C. Tất cả các phương án đưa ra
	D. Hệ thần kinh và hệ vận động đã bị hủy hoại hoàn toàn do thiếu dinh dưỡng
Câu 10. Trong phản ứng sau chất nào là sản phẩm?
Hydrochloric acid + potassium carbonate --> potassium chloride + carbon dioxide + nước
	A. potassiumchloride, carbon dioxide	    B. potassiumchloride, carbon dioxide, nước
	C. hydrochloric acid, Sodiumchloride	    D. carbon dioxide, nước
Câu 11. Phản ứng tỏa nhiệt là:
	A. Phản ứng không có sự thay đổi nhiệt độ
	B. Phản ứng có nhiệt độ nhỏ hơn môi trường xung quanh
	C. Phản ứng có nhiệt độ lớn hơn môi trường xung quanh
	D. Phản ứng có nhiệt độ bằng môi trường xung quanh
Câu 12. Phản ứng thu nhiệt là
	A. Phản ứng có nhiệt độ lớn hơn môi trường xung quanh
	B. Phản ứng có nhiệt độ nhỏ hơn môi trường xung quanh
	C. Phản ứng không có sự thay đổi nhiệt độ
	D. Phản ứng có nhiệt độ bằng môi trường xung quanh
Câu 13. Chọn cặp từ thích hợp để điền vào các chỗ trống trong câu sau : Xương to ra về bề ngang là nhờ các tế bào …(1)… tạo ra những tế bào mới đẩy …(2)… và hóa xương.
	A. (1) : mô xương cứng ; (2) : ra ngoài
	B. (1) : màng xương ; (2) : vào trong
	C. (1) : mô xương xốp ; (2) : vào trong
	D. (1) : màng xương ; (2) : ra ngoài
Câu 14. Các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào có sự biến đổi hoá học:
1. Iron được cắt nhỏ từng đoạn và tán thành đinh 
2. Vành xe đạp bằng Iron bị phủ một lớp gỉ là chất màu nâu đỏ 
3. Rượu để lâu trong không khí thường bị chua 
4. Đèn tín hiệu chuyển từ màu xanh sang màu đỏ 
5. Dây tóc trong bóng đèn điện nóng và sáng lên khi dòng điện đi qua 
	A. 1, 3, 4, 5	B. 1, 2, 4, 5	C. 1, 2, 3, 4	D. 2, 3
Câu 15. Muốn tăng áp suất thì ta phải làm như thế nào?
	A. Giảm diện tích mặt bị ép và tăng áp lực.
	B. Tăng diện tích mặt bị ép và giảm áp lực.
	C. Giảm diện tích mặt bị ép và giảm áp lực theo cùng tỉ lệ.
	D. Tăng diện tích mặt bị ép và tăng áp lực theo cùng tỉ lệ.
Câu 16. Cồn cháy được là do phản ứng với khí oxygen, tạo ra khí carbon dioxide và hơi nước. Phương trình chữ nào biểu thị đúng cho phản ứng trên?
	A. Cồn → hơi nước + carbon dioxide
	B. Cồn + khí Oxygen → hơi nước
	C. Cồn + khí Oxygen → carbon dioxide
	D. Cồn + khí Oxygen → carbon dioxide + hơi nước
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17: Quá trình sản xuất vôi sống (CaO) từ đá vôi (thành phần chính là CaCO3) gồm hai công đoạn:
- Công đoạn 1: nghiền đá vôi thành nhiều viên nhỏ. 
- Công đoạn 2: các viên đá vôi nhỏ được cho vào lò nung nóng để thu được vôi sống và thoát ra khí CO2Trang 02/03   Môn thi KHTN 8 - Mã đề thi 801

a. Trong quá trình sản xuất vôi chỉ xảy ra sự biến đổi hoá học.
b. Quá trình xảy ra ở công đoạn 2 là sự biến đổi hoá học.
c. Dấu hiệu nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra là đá vôi bị nhiền nhỏ
d.  Phương trình chữ của phản ứng hóa học xảy ra là 

      Đá vôi  vôi sống + khí carbon dioxide
Câu 18. Các nguyên nhân dẫn tới cột sống của học sinh bị cong vẹo:
a. Tư thế ngồi học đúng: lệch vai sang trái hoặc sang phải, cúi đầu quá thấp.
b. Học sinh phải ngồi học trong thời gian quá dài trên những bộ bàn ghế không đúng kích thước.
c. Học sinh có thói quen đeo cặp trên hai vai.
d. Do phải lao động sớm: gánh vác, gặt hái, bế em hoặc mắc phải một số di chứng của bệnh còi xương, suy dinh dưỡng, lao cột sống, bại liệt.
Câu 19. Một thỏi nhôm có trọng lượng riêng là 27000 N/m3 và một thỏi thép có trọng lượng riêng là 78500 kg/m3. Chúng có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. 
a. Thỏi nào nằm sâu hơn thì lực đẩy Ác si met tác dụng lên thỏi đó lớn hơn.
b. Thép có trọng lượng riêng lớn hơn nhôm nên thỏi thép chịu tác dụng của lực đẩy Ác si met lớn hơn.
c. Thỏi nhôm và thỏi thép đều chịu tác dụng của lực đẩy có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên và hai lực đẩy này có độ lớn bằng nhau.
d. Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Ác si met như nhau 
II. TỰ LUẬN (3 điểm)                                                          
Câu 20 (1 điểm): Cho 9 gam aluminium cháy trong Oxygen thu được 10,2 gam aluminium Oxide. 
a. Lập PTHH của phản ứng trên.
b. Tính khối lượng Oxygen đã phản ứng
Câu 21 (1 điểm): Hãy lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng sau:
1)   P   +  O2 [image: ]   P2O5           	
2)    Fe(OH)3  [image: ]   Fe2O3   +  H2O
3)   K3PO4 +    Mg(OH)2 →    KOH +   Mg3(PO4)2
4)   AlxOy  +    HCl   →      AlCl2y/x  +    H2O
5)…….     +  O2 [image: ]   N2O5           	
6)   K2O  +    …..  →    KOH 
Câu 22 (0,5 điểm): Đề xuất các biện pháp lựa chọn, bảo quản và chế biến thực phẩm giúp phòng chống các bệnh do mất vệ sinh an toàn thực phẩm.  
Câu 23 (0,25 điểm): Tính áp suất tác dụng lên mặt sàn của một người có khối lượng  51kg. Biết diện tích của hai bàn chân tiếp xúc với mặt sàn là 300 cm2. 
Câu 24 (0,25 điểm): Một quả cầu bằng sắt treo vào 1 lực kế ở ngoài không khí lực kế chỉ 1,7N. Nhúng chìm quả cầu vào nước thì lực kế chỉ 1,2N. Tính độ lớn của lực đẩy Ac – si – met tác dụng vào quả cầu đó. 
Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Phản ứng tỏa nhiệt là:
	A. Phản ứng có nhiệt độ nhỏ hơn môi trường xung quanh
	B. Phản ứng có nhiệt độ lớn hơn môi trường xung quanh
	C. Phản ứng không có sự thay đổi nhiệt độ
	D. Phản ứng có nhiệt độ bằng môi trường xung quanh
Câu 2. Cho biết 13,5kg Aluminium có thể tích là 5dm3. Khối lượng riêng của Aluminium bằng bao nhiêu?
	A. 2700kg/m3	B. 260kg/m3	C. 2700kg/dm3          D. 270kg/m3
Câu 3. Chọn câu đúng
	A. Trong phản ứng hóa học, các nguyên tử bị phá vỡ
	B. Trong phản ứng hóa học, liên kết trong các phân tử bị phá vỡ
	C. Trong phản ứng hóa học, liên kết trong các phân tử không bị phá vỡ
	D. Trong phản ứng hóa học, các phân tử được bảo toàn
Câu 4. Quá trình tiêu hóa được thực hiện bởi hoạt động của:
	A. Các cơ quan trong ống tiêu hóa			
	B. Các tuyến tiêu hóa
	C. Hoạt động của các enzyme	
	D. Các cơ quan trong ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa.
Câu 5. Cồn cháy được là do phản ứng với khí oxygen, tạo ra khí carbon dioxide và hơi nước. Phương trình chữ nào biểu thị đúng cho phản ứng trên?
	A. Cồn → hơi nước + carbon dioxide		B. Cồn + khí Oxygen → hơi nước
	C. Cồn + khí Oxygen → carbon dioxide	
	D. Cồn + khí Oxygen → carbon dioxide + hơi nước
Câu 6. Chọn cặp từ thích hợp để điền vào các chỗ trống trong câu sau : Xương to ra về bề ngang là nhờ các tế bào …(1)… tạo ra những tế bào mới đẩy …(2)… và hóa xương.
	A. (1) : mô xương xốp ; (2) : vào trong	B. (1) : màng xương ; (2) : ra ngoài
	C. (1) : màng xương ; (2) : vào trong		D. (1) : mô xương cứng ; (2) : ra ngoài
Câu 7. Đơn vị đo của khối lượng riêng là:
	A. N/m3	B. kg/m3	C. g/m2	D. Nm3
Câu 8. Các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào có sự biến đổi hoá học:
1. Iron được cắt nhỏ từng đoạn và tán thành đinh 
2. Vành xe đạp bằng Iron bị phủ một lớp gỉ là chất màu nâu đỏ 
3. Rượu để lâu trong không khí thường bị chua 
4. Đèn tín hiệu chuyển từ màu xanh sang màu đỏ 
5. Dây tóc trong bóng đèn điện nóng và sáng lên khi dòng điện đi qua 
	A. 1, 2, 4, 5	B. 1, 2, 3, 4	C. 1, 3, 4, 5	D. 2, 3
Câu 9. Trong phản ứng sau chất nào là sản phẩm? Trang 01/03   Môn thi KHTN 8 - Mã đề thi 802

Hydrochloric acid + potassium carbonate --> potassium chloride + carbon dioxide + nước
	A. potassiumchloride, carbon dioxide	     B. hydrochloric acid, Sodiumchloride
	C. carbon dioxide, nước			     D. potassiumchloride, carbon dioxide, nước
Câu 10. Nến được làm bằng parafin, khi đốt nến, xảy ra các quá trình sau:
1. Parafin nóng chảy 
2. Parafin lỏng chuyển thành hơi 
3. Hơi parafin cháy biến đổi thành khí CO2 và hơi nước 
Quá trình nào có sự biến đổi hoá học? 
	A. 2	B. 3	C. Cả 1, 2, 3	D. 1
Câu 11. Một vật có thể tích 1,2m3 và lượng riêng là 7800kg/m3 được thả chìm vào một bể nước có trọng lượng riêng là 10000 N/m3. Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật đó bằng bao nhiêu?
	A. 12000N	B. 9300N	C. 93600N	D. 1200N
Câu 12. Muốn tăng áp suất thì ta phải làm như thế nào?
	A. Tăng diện tích mặt bị ép và tăng áp lực theo cùng tỉ lệ.
	B. Giảm diện tích mặt bị ép và tăng áp lực.
	C. Giảm diện tích mặt bị ép và giảm áp lực theo cùng tỉ lệ.
	D. Tăng diện tích mặt bị ép và giảm áp lực.
Câu 13. Khi mất khả năng dung nạp chất dinh dưỡng, cơ thể chúng ta sẽ trở nên kiệt quệ, đồng thời khả năng vận động cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ví dụ trên phản ánh điều gì?
	A. Hệ thần kinh và hệ vận động đã bị hủy hoại hoàn toàn do thiếu dinh dưỡng
	B. Tất cả các phương án đưa ra
	C. Các hệ cơ quan trong cơ thể có mối liên hệ mật thiết với nhau
	D. Dinh dưỡng là thành phần thiết yếu của cơ và xương
Câu 14. Phản ứng thu nhiệt là
	A. Phản ứng có nhiệt độ nhỏ hơn môi trường xung quanh
	B. Phản ứng có nhiệt độ lớn hơn môi trường xung quanh
	C. Phản ứng có nhiệt độ bằng môi trường xung quanh
	D. Phản ứng không có sự thay đổi nhiệt độ
Câu 15. Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
	A. Tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia.
	B. Tổng khối lượng các chất sản phẩm lớn hơn hoặc bằng tổng khối lượng các chất tham gia.
	C. Tổng khối lượng các chất sản phẩm nhỏ hơn tổng khối lượng các chất tham gia.
	D. Tổng khối lượng các chất sản phẩm lớn hơn tổng khối lượng các chất tham gia.
Câu 16. Trong một phản ứng hoá học, các chất phản ứng và chất tạo thành phải chứa cùng:
	A. Số nguyên tử trong mỗi chất.	B. Số nguyên tố tạo ra chất.
	C. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố.	D. Số phân tử trong mỗi chất.
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17: Quá trình sản xuất vôi sống (CaO) từ đá vôi (thành phần chính là CaCO3) gồm hai công đoạn:
- Công đoạn 1: nghiền đá vôi thành nhiều viên nhỏ.
- Công đoạn 2: các viên đá vôi nhỏ được cho vào lò nung nóng để thu được vôi sống và thoát ra khí CO2
a. Trong quá trình sản xuất vôi chỉ xảy ra sự biến đổi hoá học.
b. Quá trình xảy ra ở công đoạn 2 là sự biến đổi hoá học.
c. Dấu hiệu nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra là đá vôi bị nhiền nhỏTrang 02/03   Môn thi KHTN 8 - Mã đề thi 802

d.  Phương trình chữ của phản ứng hóa học xảy ra là 

      Đá vôi  vôi sống + khí carbon dioxide
Câu 18. Các nguyên nhân dẫn tới cột sống của học sinh bị cong vẹo:
a. Tư thế ngồi học đúng: lệch vai sang trái hoặc sang phải, cúi đầu quá thấp.
b. Học sinh phải ngồi học trong thời gian quá dài trên những bộ bàn ghế không đúng kích thước.
c. Học sinh có thói quen đeo cặp trên hai vai.
d. Do phải lao động sớm: gánh vác, gặt hái, bế em hoặc mắc phải một số di chứng của bệnh còi xương, suy dinh dưỡng, lao cột sống, bại liệt.
Câu 19. Một thỏi nhôm có trọng lượng riêng là 27000 N/m3 và một thỏi thép có trọng lượng riêng là 78500 kg/m3. Chúng có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. 
a. Thỏi nào nằm sâu hơn thì lực đẩy Ác si met tác dụng lên thỏi đó lớn hơn.
b. Thép có trọng lượng riêng lớn hơn nhôm nên thỏi thép chịu tác dụng của lực đẩy Ác si met lớn hơn.
c. Thỏi nhôm và thỏi thép đều chịu tác dụng của lực đẩy có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên và hai lực đẩy này có độ lớn bằng nhau.
d. Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Ác si met như nhau 
II. TỰ LUẬN (3 điểm)                                                          
Câu 20 (0,5 điểm): Cho 9 gam aluminium cháy trong Oxygen thu được 10,2 gam aluminium Oxide. 
a. Lập PTHH của phản ứng trên.
b. Tính khối lượng Oxygen đã phản ứng
Câu 21 (1,5 điểm): Hãy lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng sau:
1)   P   +  O2 [image: ]   P2O5           	
2)    Fe(OH)3  [image: ]   Fe2O3   +  H2O
3)   K3PO4 +    Mg(OH)2 →    KOH +   Mg3(PO4)2
4)   AlxOy  +    HCl   →      AlCl2y/x  +    H2O
5)…….     +  O2 [image: ]   N2O5           	
6)   K2O  +    …..  →    KOH 
Câu 22 (0,5 điểm): Đề xuất các biện pháp lựa chọn, bảo quản và chế biến thực phẩm giúp phòng chống các bệnh do mất vệ sinh an toàn thực phẩm.  
Câu 23 (0,25 điểm): Tính áp suất tác dụng lên mặt sàn của một người có khối lượng  51kg. Biết diện tích của hai bàn chân tiếp xúc với mặt sàn là 300 cm2. 
Câu 24 (0,25 điểm): Một quả cầu bằng sắt treo vào 1 lực kế ở ngoài không khí lực kế chỉ 1,7N. Nhúng chìm quả cầu vào nước thì lực kế chỉ 1,2N. Tính độ lớn của lực đẩy Ac – si – met tác dụng vào quả cầu đó. 


Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào có sự biến đổi hoá học:
1. Iron được cắt nhỏ từng đoạn và tán thành đinh 
2. Vành xe đạp bằng Iron bị phủ một lớp gỉ là chất màu nâu đỏ 
3. Rượu để lâu trong không khí thường bị chua 
4. Đèn tín hiệu chuyển từ màu xanh sang màu đỏ 
5. Dây tóc trong bóng đèn điện nóng và sáng lên khi dòng điện đi qua 
	A. 2, 3	B. 1, 2, 4, 5	C. 1, 2, 3, 4              D. 1, 3, 4, 5
Câu 2. Trong một phản ứng hoá học, các chất phản ứng và chất tạo thành phải chứa cùng:
	A. Số nguyên tử trong mỗi chất.	B. Số nguyên tố tạo ra chất.
	C. Số phân tử trong mỗi chất.	D. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố.
Câu 3. Nến được làm bằng parafin, khi đốt nến, xảy ra các quá trình sau:
1. Parafin nóng chảy 
2. Parafin lỏng chuyển thành hơi 
3. Hơi parafin cháy biến đổi thành khí CO2 và hơi nước 
Quá trình nào có sự biến đổi hoá học? 
	A. 2	B. 3	C. Cả 1, 2, 3	D. 1
Câu 4. Cho biết 13,5kg Aluminium có thể tích là 5dm3. Khối lượng riêng của Aluminium bằng bao nhiêu?
	A. 270kg/m3	B. 260kg/m3	C. 2700kg/dm3        D. 2700kg/m3
Câu 5. Chọn cặp từ thích hợp để điền vào các chỗ trống trong câu sau: Xương to ra về bề ngang là nhờ các tế bào …(1)… tạo ra những tế bào mới đẩy …(2)… và hóa xương.
	A. (1) : mô xương cứng ; (2) : ra ngoài		B. (1) : màng xương ; (2) : vào trong
	C. (1) : mô xương xốp ; (2) : vào trong	D. (1) : màng xương ; (2) : ra ngoài
Câu 6. Phản ứng tỏa nhiệt là:
	A. Phản ứng có nhiệt độ bằng môi trường xung quanh
	B. Phản ứng có nhiệt độ nhỏ hơn môi trường xung quanh
	C. Phản ứng có nhiệt độ lớn hơn môi trường xung quanh
	D. Phản ứng không có sự thay đổi nhiệt độ
Câu 7. Đơn vị đo của khối lượng riêng là:
	A. N/m3	B. kg/m3	C. g/m2	D. Nm3
Câu 8. Phản ứng thu nhiệt là
	A. Phản ứng có nhiệt độ nhỏ hơn môi trường xung quanh
	B. Phản ứng có nhiệt độ bằng môi trường xung quanh
	C. Phản ứng có nhiệt độ lớn hơn môi trường xung quanh
	D. Phản ứng không có sự thay đổi nhiệt độ
Câu 9. Trong phản ứng sau chất nào là sản phẩm?
Hydrochloric acid + potassium carbonate --> potassium chloride + carbon dioxide + nướcTrang 01/03   Môn thi KHTN 8 - Mã đề thi 803

	A. carbon dioxide, nước			      B. potassiumchloride, carbon dioxide
	C. hydrochloric acid, Sodiumchloride	      D. potassiumchloride, carbon dioxide, nước
Câu 10. Khi mất khả năng dung nạp chất dinh dưỡng, cơ thể chúng ta sẽ trở nên kiệt quệ, đồng thời khả năng vận động cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ví dụ trên phản ánh điều gì?
	A. Hệ thần kinh và hệ vận động đã bị hủy hoại hoàn toàn do thiếu dinh dưỡng
	B. Các hệ cơ quan trong cơ thể có mối liên hệ mật thiết với nhau
	C. Dinh dưỡng là thành phần thiết yếu của cơ và xương
	D. Tất cả các phương án đưa ra
Câu 11. Muốn tăng áp suất thì ta phải làm như thế nào?
	A. Tăng diện tích mặt bị ép và giảm áp lực.
	B. Giảm diện tích mặt bị ép và giảm áp lực theo cùng tỉ lệ.
	C. Tăng diện tích mặt bị ép và tăng áp lực theo cùng tỉ lệ.
	D. Giảm diện tích mặt bị ép và tăng áp lực.
Câu 12. Cồn cháy được là do phản ứng với khí oxygen, tạo ra khí carbon dioxide và hơi nước. Phương trình chữ nào biểu thị đúng cho phản ứng trên?
	A. Cồn → hơi nước + carbon dioxide
	B. Cồn + khí Oxygen → carbon dioxide + hơi nước
	C. Cồn + khí Oxygen → carbon dioxide
	D. Cồn + khí Oxygen → hơi nước
Câu 13. Một vật có thể tích 1,2m3 và lượng riêng là 7800kg/m3 được thả chìm vào một bể nước có trọng lượng riêng là 10000 N/m3. Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật đó bằng bao nhiêu?
	A. 9300N	B. 93600N	C. 1200N	D. 12000N
Câu 14. Quá trình tiêu hóa được thực hiện bởi hoạt động của:
	A. Hoạt động của các enzyme
	B. Các cơ quan trong ống tiêu hóa
	C. Các cơ quan trong ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa.
	D. Các tuyến tiêu hóa
Câu 15. Chọn câu đúng
	A. Trong phản ứng hóa học, các phân tử được bảo toàn
	B. Trong phản ứng hóa học, liên kết trong các phân tử không bị phá vỡ
	C. Trong phản ứng hóa học, các nguyên tử bị phá vỡ
	D. Trong phản ứng hóa học, liên kết trong các phân tử bị phá vỡ
Câu 16. Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
	A. Tổng khối lượng các chất sản phẩm lớn hơn hoặc bằng tổng khối lượng các chất tham gia.
	B. Tổng khối lượng các chất sản phẩm nhỏ hơn tổng khối lượng các chất tham gia.
	C. Tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia.
	D. Tổng khối lượng các chất sản phẩm lớn hơn tổng khối lượng các chất tham gia.
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17: Quá trình sản xuất vôi sống (CaO) từ đá vôi (thành phần chính là CaCO3) gồm hai công đoạn:
- Công đoạn 1: nghiền đá vôi thành nhiều viên nhỏ.
- Công đoạn 2: các viên đá vôi nhỏ được cho vào lò nung nóng để thu được vôi sống và thoát ra khí CO2
a. Trong quá trình sản xuất vôi chỉ xảy ra sự biến đổi hoá học.
b. Quá trình xảy ra ở công đoạn 2 là sự biến đổi hoá học. Trang 02/03   Môn thi KHTN 8 - Mã đề thi 803

c. Dấu hiệu nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra là đá vôi bị nhiền nhỏ
d.  Phương trình chữ của phản ứng hóa học xảy ra là 

      Đá vôi  vôi sống + khí carbon dioxide
Câu 18. Các nguyên nhân dẫn tới cột sống của học sinh bị cong vẹo:
a. Tư thế ngồi học  đúng: lệch vai sang trái hoặc sang phải, cúi đầu quá thấp.
b. Học sinh phải ngồi học trong thời gian quá dài trên những bộ bàn ghế không đúng kích thước.
c. Học sinh có thói quen đeo cặp trên hai vai.
d. Do phải lao động sớm: gánh vác, gặt hái, bế em hoặc mắc phải một số di chứng của bệnh còi xương, suy dinh dưỡng, lao cột sống, bại liệt.
Câu 19. Một thỏi nhôm có trọng lượng riêng là 27000 N/m3 và một thỏi thép có trọng lượng riêng là 78500 kg/m3. Chúng có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. 
a. Thỏi nào nằm sâu hơn thì lực đẩy Ác si met tác dụng lên thỏi đó lớn hơn.
b. Thép có trọng lượng riêng lớn hơn nhôm nên thỏi thép chịu tác dụng của lực đẩy Ác si met lớn hơn.
c. Thỏi nhôm và thỏi thép đều chịu tác dụng của lực đẩy có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên và hai lực đẩy này có độ lớn bằng nhau.
d. Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Ác si met như nhau 
II. TỰ LUẬN (3 điểm)                                                          
Câu 20 (0,5 điểm): Cho 9 gam aluminium cháy trong Oxygen thu được 10,2 gam aluminium Oxide. 
a. Lập PTHH của phản ứng trên.
b.Tính khối lượng Oxygen đã phản ứng
Câu 21 (1,5 điểm): Hãy lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng sau:
1)   P   +  O2 [image: ]   P2O5           	
2)    Fe(OH)3  [image: ]   Fe2O3   +  H2O
3)   K3PO4 +    Mg(OH)2 →    KOH +   Mg3(PO4)2
4)   AlxOy  +    HCl   →      AlCl2y/x  +    H2O
5)…….     +  O2 [image: ]   N2O5           	
6)   K2O  +    …..  →    KOH 
Câu 22 (0,5 điểm): Đề xuất các biện pháp lựa chọn, bảo quản và chế biến thực phẩm giúp phòng chống các bệnh do mất vệ sinh an toàn thực phẩm.  
Câu 23 (0,25 điểm): Tính áp suất tác dụng lên mặt sàn của một người có khối lượng  51kg. Biết diện tích của hai bàn chân tiếp xúc với mặt sàn là 300 cm2. 
Câu 24 (0,25 điểm): Một quả cầu bằng sắt treo vào 1 lực kế ở ngoài không khí lực kế chỉ 1,7N. Nhúng chìm quả cầu vào nước thì lực kế chỉ 1,2N. Tính độ lớn của lực đẩy Ac – si – met tác dụng vào quả cầu đó. 

Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM ( 7 điểm)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Trong phản ứng sau chất nào là sản phẩm?
Hydrochloric acid + potassium carbonate --> potassium chloride + carbon dioxide + nước
	A. potassiumchloride, carbon dioxide, nước
	B. hydrochloric acid, Sodiumchloride
	C. potassiumchloride, carbon dioxide
	D. carbon dioxide, nước
Câu 2. Quá trình tiêu hóa được thực hiện bởi hoạt động của:
	A. Hoạt động của các enzyme       B. Các cơ quan trong ống tiêu hóa và các tuyến tiêu hóa.
	C. Các tuyến tiêu hóa 		    D. Các cơ quan trong ống tiêu hóa
Câu 3. Cho biết 13,5kg Aluminium có thể tích là 5dm3. Khối lượng riêng của Aluminium bằng bao nhiêu?
	A. 2700kg/dm3	B. 270kg/m3	C. 2700kg/m3            D. 260kg/m3
Câu 4. Cồn cháy được là do phản ứng với khí oxygen, tạo ra khí carbon dioxide và hơi nước. Phương trình chữ nào biểu thị đúng cho phản ứng trên?
	A. Cồn + khí Oxygen → hơi nước		B. Cồn → hơi nước + carbon dioxide
	C. Cồn + khí Oxygen → carbon dioxide         
	D. Cồn + khí Oxygen → carbon dioxide + hơi nước
Câu 5. Chọn câu đúng
	A. Trong phản ứng hóa học, các nguyên tử bị phá vỡ
	B. Trong phản ứng hóa học, liên kết trong các phân tử bị phá vỡ
	C. Trong phản ứng hóa học, các phân tử được bảo toàn
	D. Trong phản ứng hóa học, liên kết trong các phân tử không bị phá vỡ
Câu 6. Phản ứng thu nhiệt là
	A. Phản ứng có nhiệt độ bằng môi trường xung quanh
	B. Phản ứng có nhiệt độ lớn hơn môi trường xung quanh
	C. Phản ứng có nhiệt độ nhỏ hơn môi trường xung quanh
	D. Phản ứng không có sự thay đổi nhiệt độ
Câu 7. Chọn cặp từ thích hợp để điền vào các chỗ trống trong câu sau : Xương to ra về bề ngang là nhờ các tế bào …(1)… tạo ra những tế bào mới đẩy …(2)… và hóa xương.
	A. (1) : mô xương cứng ; (2) : ra ngoài		B. (1) : màng xương ; (2) : ra ngoài
	C. (1) : màng xương ; (2) : vào trong		D. (1) : mô xương xốp ; (2) : vào trong
Câu 8. Phản ứng tỏa nhiệt là:
	A. Phản ứng có nhiệt độ lớn hơn môi trường xung quanh
	B. Phản ứng có nhiệt độ nhỏ hơn môi trường xung quanh
	C. Phản ứng không có sự thay đổi nhiệt độ
	D. Phản ứng có nhiệt độ bằng môi trường xung quanh
Câu 9. Trong một phản ứng hoá học, các chất phản ứng và chất tạo thành phải chứa cùng: Trang 01/03   Môn thi KHTN 8 - Mã đề thi 804

	A. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố.	B. Số nguyên tố tạo ra chất.
	C. Số nguyên tử trong mỗi chất.	D. Số phân tử trong mỗi chất.
Câu 10. Theo định luật bảo toàn khối lượng, ta có:
	A. Tổng khối lượng các chất sản phẩm lớn hơn hoặc bằng tổng khối lượng các chất tham gia.
	B. Tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia.
	C. Tổng khối lượng các chất sản phẩm nhỏ hơn tổng khối lượng các chất tham gia.
	D. Tổng khối lượng các chất sản phẩm lớn hơn tổng khối lượng các chất tham gia.
Câu 11. Nến được làm bằng parafin, khi đốt nến, xảy ra các quá trình sau:
1. Parafin nóng chảy 
2. Parafin lỏng chuyển thành hơi 
3. Hơi parafin cháy biến đổi thành khí CO2 và hơi nước 
Quá trình nào có sự biến đổi hoá học? 
	A. 1	B. Cả 1, 2, 3	C. 3	D. 2
Câu 12. Đơn vị đo của khối lượng riêng là:
	A. g/m2	B. Nm3	C. N/m3	D. kg/m3
Câu 13. Các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào có sự biến đổi hoá học:
1. Iron được cắt nhỏ từng đoạn và tán thành đinh 
2. Vành xe đạp bằng Iron bị phủ một lớp gỉ là chất màu nâu đỏ 
3. Rượu để lâu trong không khí thường bị chua 
4. Đèn tín hiệu chuyển từ màu xanh sang màu đỏ 
5. Dây tóc trong bóng đèn điện nóng và sáng lên khi dòng điện đi qua 
	A. 1, 2, 4, 5	B. 2, 3	C. 1, 2, 3, 4              D. 1, 3, 4, 5
Câu 14. Muốn tăng áp suất thì ta phải làm như thế nào?
	A. Giảm diện tích mặt bị ép và tăng áp lực.
	B. Giảm diện tích mặt bị ép và giảm áp lực theo cùng tỉ lệ.
	C. Tăng diện tích mặt bị ép và giảm áp lực.
	D. Tăng diện tích mặt bị ép và tăng áp lực theo cùng tỉ lệ.
Câu 15. Khi mất khả năng dung nạp chất dinh dưỡng, cơ thể chúng ta sẽ trở nên kiệt quệ, đồng thời khả năng vận động cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ví dụ trên phản ánh điều gì?
	A. Tất cả các phương án đưa ra
	B. Hệ thần kinh và hệ vận động đã bị hủy hoại hoàn toàn do thiếu dinh dưỡng
	C. Các hệ cơ quan trong cơ thể có mối liên hệ mật thiết với nhau
	D. Dinh dưỡng là thành phần thiết yếu của cơ và xương
Câu 16. Một vật có thể tích 1,2m3 và lượng riêng là 7800kg/m3 được thả chìm vào một bể nước có trọng lượng riêng là 10000 N/m3. Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật đó bằng bao nhiêu?
	A. 93600N	B. 12000N	C. 9300N	D. 1200N
Hãy ghi vào bài làm chữ Đúng/ Sai với mỗi ý a,b,c,d.
Câu 17: Quá trình sản xuất vôi sống (CaO) từ đá vôi (thành phần chính là CaCO3) gồm hai công đoạn:
- Công đoạn 1: nghiền đá vôi thành nhiều viên nhỏ.
- Công đoạn 2: các viên đá vôi nhỏ được cho vào lò nung nóng để thu được vôi sống và thoát ra khí CO2
a. Trong quá trình sản xuất vôi chỉ xảy ra sự biến đổi hoá học.
b. Quá trình xảy ra ở công đoạn 2 là sự biến đổi hoá học.
c. Dấu hiệu nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra là đá vôi bị nhiền nhỏTrang 02/03   Môn thi KHTN 8 - Mã đề thi 804

d.  Phương trình chữ của phản ứng hóa học xảy ra là 

      Đá vôi  vôi sống + khí carbon dioxide
Câu 18. Các nguyên nhân dẫn tới cột sống của học sinh bị cong vẹo:
a. Tư thế ngồi học  đúng: lệch vai sang trái hoặc sang phải, cúi đầu quá thấp.
b. Học sinh phải ngồi học trong thời gian quá dài trên những bộ bàn ghế không đúng kích thước.
c. Học sinh có thói quen đeo cặp trên hai vai.
d. Do phải lao động sớm: gánh vác, gặt hái, bế em hoặc mắc phải một số di chứng của bệnh còi xương, suy dinh dưỡng, lao cột sống, bại liệt.
Câu 19. Một thỏi nhôm có trọng lượng riêng là 27000 N/m3 và một thỏi thép có trọng lượng riêng là 78500 kg/m3. Chúng có thể tích bằng nhau cùng được nhúng chìm trong nước. 
a. Thỏi nào nằm sâu hơn thì lực đẩy Ác si met tác dụng lên thỏi đó lớn hơn.
b. Thép có trọng lượng riêng lớn hơn nhôm nên thỏi thép chịu tác dụng của lực đẩy Ác si met lớn hơn.
c. Thỏi nhôm và thỏi thép đều chịu tác dụng của lực đẩy có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên và hai lực đẩy này có độ lớn bằng nhau.
d. Hai thỏi nhôm và thép đều chịu tác dụng của lực đẩy Ác si met như nhau 
II. TỰ LUẬN (3 điểm)                                                          
Câu 20 (1 điểm): Cho 9 gam aluminium cháy trong Oxygen thu được 10,2 gam aluminium Oxide. 
a. Lập PTHH của phản ứng trên.
b.Tính khối lượng Oxygen đã phản ứng
Câu 21 (1 điểm): Hãy lập phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong mỗi phản ứng sau:
1)   P   +  O2 [image: ]   P2O5           	
2)    Fe(OH)3  [image: ]   Fe2O3   +  H2O
3)   K3PO4 +    Mg(OH)2 →    KOH +   Mg3(PO4)2
4)   AlxOy  +    HCl   →      AlCl2y/x  +    H2O
5)…….     +  O2 [image: ]   N2O5           	
6)   K2O  +    …..  →    KOH 
Câu 22 (0,5 điểm): Đề xuất các biện pháp lựa chọn, bảo quản và chế biến thực phẩm giúp phòng chống các bệnh do mất vệ sinh an toàn thực phẩm.  
Câu 23 (0,25 điểm): Tính áp suất tác dụng lên mặt sàn của một người có khối lượng  51kg. Biết diện tích của hai bàn chân tiếp xúc với mặt sàn là 300 cm2. 
Câu 24 (0,25 điểm): Một quả cầu bằng sắt treo vào 1 lực kế ở ngoài không khí lực kế chỉ 1,7N. Nhúng chìm quả cầu vào nước thì lực kế chỉ 1,2N. Tính độ lớn của lực đẩy Ac – si – met tác dụng vào quả cầu đó. 



Chúc các con làm bài tốt!
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A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Từ tiết thứ 1 đến tiết 28 theo PPCT 
2. Kĩ năng: Kiểm tra mức độ nhận thức của học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông. Sau khi kiểm tra phân loại đối tượng học sinh và điều chỉnh được phương pháp giảng dạy.
3. Thái độ: 
Thái độ học tập nghiêm túc, hợp tác xây dưng bài.
4. Định hướng phát triển năng lực:
Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực phân tích, năng lực tổng hợp thông tin .
Năng lực chuyên biệt: Năng lực sử dụng KHTN 
B. BẢNG NĂNG LỰC VÀ CẤP ĐỘ TƯ DUY
1. Khung ma trận và đặc tả 
a. Khung ma trận
- Thời điểm kiểm tra:  khi kết thúc nội dung bài 29..
- Thời gian làm bài: 90 phút
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 70% trắc nghiệm, 30% tự luận)
- Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 30% Vận dụng.
- Phần trắc nghiệm: 7,0 điểm (gồm 22 câu hỏi: nhận biết: 16 câu, thông hiểu: 3 câu,vận dụng 4 câu), mỗi câu 0,25 điểm 
- Phần tự luận: 3,0 điểm ( Vận dụng: 3 điểm)
	TT
	Mạch nội dung/ đơn vị kiến thức
	Cấp độ tư duy

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	1
	Biến đổi vật lí và biến đổi hóa học.
	2
	
	
	0,5

	2
	Phản ứng hóa học
	4
	1
	1
	3

	3
	Định luật bảo toàn khối lượng. PTHH
	2
	
	1
	1,5

	4
	Khái quát cơ thể người.
	1
	
	
	0,25

	5
	Hệ vận động ở người
	1
	1
	
	1,25

	6
	Dinh dưỡng và tiêu hóa ở người
	2
	
	1
	1

	7
	Khối lượng riêng
	1
	
	1
	0,75

	8
	Tác dụng của chất lỏng lên vật để trong nó
	1
	1
	
	1,25

	9
	Áp suất
	2
	
	
	0,5

	Điểm - Tỷ lệ % 
	40
	30
	30
	10



	BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ - HỌC KÌ I
MÔN: KHTN 8 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT


	TT
	
Nội dung 
kiến thức
	Đơn vị 
kiến thức
	
Mức độ kiến thức,
kĩ năng cần kiểm tra,
 đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 

	

	1
	CĐ 1: Phản ứng hóa học
	Biến đổi vật lí và biến đổi hóa học.
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm, đưa ra được ví dụ minh họa và phân biệt được biến đổi vật lý, biến đổi hóa học.
	C1, C2
	
	
	2

	2
	
	 Phản ứng hóa học
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm phản ứng hóa học, chất đầu và sản phẩm
- Nêu được sự sắp xếp khác nhau của các nguyên tử trong phân tử chất đầu và sản phẩm.
Thông hiểu:
-Phân biệt được sự biến đổi vật lí, biến đổi hoá học. Đưa ra được ví dụ về sự biến đổi vật lí và sự biến đổi hoá học.
– Chỉ ra được một số dấu hiệu chứng tỏ có phản ứng hoá học xảy ra.
– Đưa ra được ví dụ minh hoạ về phản ứng toả nhiệt, thu nhiệt.
Vận dụng
- Tiến hành được thí nghiệm để chứng minh: Trong phản ứng hoá học, khối lượng được bảo toàn và lập được PTHH.
	C3,C4,C5,C6
	C17
	C20
	6

	3
	
	Định luật bảo toàn khối lượng. PTHH
	Nhận biết:
Lập được sơ đồ phản ứng hóa học dạng chữ và phương trình hóa học của một số phản ứng cụ thể.
Vận dụng
Áp dụng ĐLBTKL giải toán
	C7,C8
	
	C21
	3

	4
	CĐ 7: Cơ thể người
	Khái quát cơ thể người.
	Nhận biết:
Nêu được tên và vai trò chính của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể người.
	C9
	
	
	1

	5
	
	Hệ vận động ở người
	Nhận biết:
– Nêu được chức năng của hệ vận động ở người.
– Nêu được một số biện pháp bảo vệ các cơ quan của hệ vận động và cách phòng chống các bệnh, tật. 
– Nêu được ý nghĩa của tập thể dục, thể thao.
	C10,C11
	
	
	2

	6
	
	Dinh dưỡng và tiêu hóa ở người
	Nhận biết
– Trình bày được chức năng của hệ tiêu hoá.
- Quan sát hình vẽ (hoặc mô hình, sơ đồ khái quát) hệ tiêu hóa ở người, kể tên được các cơ quan của hệ tiêu hóa. 
– Trình bày được chế độ dinh dưỡng của con người ở các độ tuổi. 
Vận dụng:
– Vận dụng được hiểu biết về hệ tiêu hóa và các bệnh học đường để bảo vệ bản thân và tuyên truyền, giúp đỡ cho người khác. 
	C12,C13
	C19
	C22
	4

	7
	CĐ 3: Khối lượng riêng và áp xuất
	Khối lượng riêng
	Nhận biết:
Viết được công thức: D = m/V; trong đó D là khối lượng riêng của một chất, đơn vị là kg/m3, từ câu thức tính khối lượng m= V.D
Vận dụng
Tính được khối lượng riêng của một số vật cụ thể
	C14
	
	C23
	2

	8
	
	Tác dụng của chất lỏng lên vật để trong nó
	- Thông hiểu:
Mô tả được các bước tiến hành thí nghiệm để xác định được khối lượng riêng của một vật hình hộp chữ nhật 
	C15
	C18
	
	2

	9
	
	Áp suất
	Nhận biết:
Phát biểu được khái niệm về áp suất.
- Kể tên được một số đơn vị đo áp suất: N/m2; Pascan (Pa)
Vận dụng: Dùng  công thức tính khối lượng riêng của một chất khi biết khối lượng và thể tích của vật. Hoặc bài toán cho biết hai đại lượng trong công thức và tính đại lượng còn lại.
	C16
	
	C24
	2

	Tổng
	
	16
	3
	3
	24

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	30%
	100%

	Tỉ lệ chung
	
	7
	3
	10






UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ                               HƯỚNG DẪN CHẤM
NĂM HỌC 2024-2025                     ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ - HỌC KÌ I
                                            MÔN: KHTN 8ĐỀ CHÍNH THỨC

                                          
                                                           

I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Mỗi ý đúng 0,25 điểm 

MÃ ĐỀ : 800
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	C
	B
	A
	B
	D
	A
	A
	A
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	
	
	
	

	Đáp án
	D
	B
	B
	A
	D
	B
	
	
	
	


MÃ ĐỀ 801
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	B
	D
	C
	B
	C
	A
	A
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	
	
	
	

	Đáp án
	C
	B
	B
	D
	A
	D
	
	
	
	


MÃ ĐỀ 802
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	A
	B
	D
	D
	C
	B
	D
	D
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	
	
	
	

	Đáp án
	A
	B
	C
	A
	A
	C
	
	
	
	


MÃ ĐỀ 803
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	D
	B
	D
	B
	C
	B
	A
	D
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	
	
	
	

	Đáp án
	D
	B
	D
	C
	D
	C
	
	
	
	


MÃ ĐỀ 804
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	B
	C
	D
	B
	C
	C
	A
	A
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	
	
	
	

	Đáp án
	C
	D
	B
	A
	C
	B
	
	
	
	


HS trả lời đúng 1 ý đạt 0,1 đ, đúng 2 ý đạt 0,25 đ, đúng 3 ý đạt 0,5 đ, đúng cả 4 ý đạt 1 đ
Câu 17( 1 điểm): câu đúng b, d 
			câu sai: a,c
Câu 18( 1 điểm): câu đúng b, d 
			câu sai: a,c
Câu 19( 1 điểm): câu đúng a, b 
			câu sai: c, d
II. TỰ LUẬN ( 3 điểm)
	CÂU
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	Câu 20
	a. 4Al   +  3O2 [image: ]   2Al2O3   
b. Theo ĐLBTKL ta có: mAl   + mO2 = mAl2O3
                                                    9   + mO2 = 10,2
                                           mO2 = 1,2 g
	0,25

0,25

	Câu 21
	1)   4P   +  5O2 [image: ]   2P2O5    
Tỉ lệ số n/tử P: số p/tử O2    : số p/tử P2O5  = 4: 5: 2.
2)    2Fe(OH)3  [image: ]   Fe2O3   +  3H2O
Tỉ lệ số p/tử Fe(OH)3: số p/tử Fe2O3 : số p/tử H2O  = 2: 1: 3.
3)   2K3PO4 +    3Mg(OH)2 →   6 KOH +   Mg3(PO4)2
Tỉ lệ số p/tử K3PO4: số p/tử Mg(OH)2 : số p/tử KOH: số p/tử Mg3(PO4)2  = 2:  3: 6: 1
4)   AlxOy  +   2y HCl   →      xAlCl2y/x  +   y H2O
Tỉ lệ số p/tử AlxOy  : số p/tử HCl : số p/tử AlCl2y/x   : số p/tử H2O  = 1: 2y: x: y
5) 4N2  +  5O2 [image: ]   2N2O5  
 Tỉ lệ số p/tử N2: số p/tử O2:số p/tửN2O5=4:5:2. 	
6)   K2O  +    H2O  →   2 KOH 
Tỉ lệ số p/tử K2O : số p/tử H2O : số p/tử KOH  = 1: 1:2 
	0,25


0,25

0,25


0,25

0,25


0,25

	Câu 22
	Biện pháp bảo quản thực phẩm:
+ Lựa chọn các phương pháp bảo quản an toàn, phù hợp cho từng loại thực phẩm như: những thực phẩm dễ hỏng như rau, quả, cá, thịt tươi,… cần được bảo quản lạnh; không để lẫn thực phẩm ăn sống với thực phẩm cần nấu chín;…
+ Biện pháp chế biến thực phẩm: Chế biến hợp vệ sinh như ngâm rửa kĩ, nấu chín, khu chế biến thực phẩm phải đảm bảo sạch sẽ, thực phẩm sau khi chế biến cần được che đậy cẩn thận,…
	0,5

	Câu 23
	m = 51kg
S = 300cm2 = 0,03m2
p = ?
Trọng lượng của người: P = 10.m = 10 . 51 = 510N
Áp suất tác dụng lên mặt sàn: p = P/S = 510 : 0,03 = 17000Pa
	0,25

	Câu 24
	P1 = 1,7N
P2 = 1,2N
Fa = ?
Độ lớn của lực đẩy Ac – si – met tác dụng vào quả cầu 
Fa = P1 – P2 = 1,7 – 1,2 = 0,5N
	0,25

	
Ban giám hiệu



Đặng Thị Tuyết Nhung
	
Tổ trưởng



Lê Thị Loan

	
Nhóm trưởng



Nguyễn Thị Thu Hà
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